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Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái
quốc”, mở đầu cho các phong trào thi đua
yêu nước sôi nổi của toàn dân dưới sự
lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng
Cộng sản Việt Nam. 67 năm qua đã
khẳng định những thành quả to lớn trong
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
của cách mạng Việt Nam luôn gắn liền
với việc tổ chức và thực hiện có hiệu quả
các phong trào thi đua yêu nước.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ
Chí Minh; đồng thời, triển khai thực hiện
nghiêm túc các văn bản quan trọng của
Đảng và Nhà nước về công tác thi đua
khen thưởng như Chỉ thị số 34-CT/TW
ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp
tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng,
Luật thi đua khen thưởng, các Nghị định
của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật
thi đua khen thưởng và Chỉ thị của Thủ
tướng Chính phủ về công tác thi đua khen
thưởng, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ và
lãnh đạo Tổng công ty, thời gian qua,
Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tích
cực hưởng ứng các phong trào thi đua
của Đảng, Nhà nước; chủ động đổi mới

công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi
đua yêu nước trong Tổng công ty theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã
đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt các chức năng,
nhiệm vụ được giao. 

Đặc biệt, trong 5 năm qua, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen
thưởng đề ra tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III và xuất phát từ chức năng, nhiệm
vụ chính trị được giao, Tổng công ty đã phát động các phong trào thi đua với mục tiêu
xuyên suốt là “Đoàn kết, đồng thuận - Đột phá thành công - Vì người tiêu dùng - Vươn
tầm quốc tế”.

Phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải
tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh
doanh, giảm bớt thao tác và an toàn hơn cho người lao động; Phong trào phụ nữ “Giỏi
việc nước - Đảm việc nhà”. Gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá
nhân, nói đi đôi với làm”, đảm bảo cho phong trào thi đua “Lao động hiệu quả - Phát
triển bền vững - Hội nhập thành công”; thực hiện tốt công tác phòng, chống quan liêu,
tham nhũng, lãng phí.

TS. Vũ Văn Cường
Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM:
ĐOÀN KẾT, ĐỒNG THUẬN -  ĐỘT PHÁ THÀNH CÔNG -
VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG - VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

3-4. LỜI GIỚI THIỆU

5-6-7. CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

8. CÔNG TY THƯƠNG MẠI THUỐC LÁ

9. CÔNG TY THƯƠNG MẠI MIỀN NAM

10. CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỐC LÁ

11. CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN

12. CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG

13. CÔNG TY THUỐC LÁ THANH HÓA
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Năm 2014, Tổng công ty với vai trò khối trưởng khối thi đua các Tổng công ty nhà nước
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được sự tín nhiệm của các Tổng công ty trong khối
đề cử và nhận cờ Thi đua Chính phủ.

Việc tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua được
phát động trong những năm qua đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thực sự là động lực
thúc đẩy toàn Tổng công ty tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng
tâm và các chỉ tiêu công tác. Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân
điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vượt các chỉ tiêu thi đua
của Tổng công ty đề ra và được khen thưởng các hình thức cao của Nhà nước và Chính
phủ, thực sự là những tấm gương tiêu biểu để cán bộ, công nhân viên Tổng công ty nhân
rộng, học tập và noi theo. Với những thành tích đã đạt được, Tổng công ty Thuốc lá Việt
Nam đã vinh dự được Đảng và Chính phủ tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong
đó phải kể đến Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Hồ Chí Minh.

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 8 lịch sử, Đại hội thi đua yêu nước lần
thứ IV của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sẽ được tổ chức. Với nội dung trọng tâm là
tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của Tổng công ty Thuốc lá
Việt Nam trong 5 năm từ năm 2010 đến năm 2015, Đại hội sẽ đánh giá những kết quả đã
đạt được; xác định những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục; đề ra phương hướng,
mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của Tổng công ty
trong thời gian tới, trên cơ sở đó tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu
nước, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tổng công ty,
đáp ứng yêu cầu của công cuộc hội nhập quốc tế theo chủ trương, đường lối của Đảng
và Nhà nước. Đồng thời, Đại hội lần này cũng là dịp để chúng ta tôn vinh, học tập, nhân
rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
được lựa chọn từ các đơn vị trong Tổng công ty; rút ra những bài học kinh nghiệm quý
báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Tổng
công ty ngày càng phát triển cả về chiều rộng và bề sâu, thực sự là động lực thúc đẩy,
nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của Tổng công ty. 

Ngày 24/2/1959, trong lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Công ty Thuốc lá Thăng Long, Bác đã
căn dặn: "Phải đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết giữa cán bộ và công nhân, phải mở rộng các
phong trào thi đua giữa các cá nhân và các bộ phận sản xuất. Cần nêu cao tinh thần trách
nhiệm, ý thức làm chủ tập thể, ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; Phải giữ vững
kỷ luật lao động. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động phải gương mẫu về
mọi mặt, lãnh đạo tốt phong trào thi đua sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và
Chính phủ giao cho". Trong gần 6 thập kỷ qua, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được
lan tỏa tới toàn thể cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức lao động Vinataba, trở thành
tư tưởng hành động cho các phong trào thi đua trong khắp các đơn vị của Tổng công ty,
và cho tới hôm nay, lời căn dặn của Bác vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục đồng hành, khích
lệ toàn thể CBCVN Tổng công ty hăng hái thi đua, đưa thương hiệu Vinataba vươn tới
những tầm cao mới.

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM

� Huân chương Độc lập hạng Ba (2000)

� Huân chương Độc lập hạng Nhì (2005)

� Huân chương Hồ Chí Minh (2010)

� Huân chương Độc lập hạng Nhất (2014)



� Huân chương lao động hạng Nhất: 

Ông Nguyễn Thái Sinh - Nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty (2011)

Ông Nguyễn Văn Nuôi - Nguyên Giám đốc Công ty Thuốc lá Bến Tre (2013)

Ông Nguyễn Triết - Nguyên Thành viên HĐTV Tổng công ty (2014)

� Huân chương Lao động hạng Nhì:

Ông Trần Đăng Kiên - Nguyên Thành viên HĐTV Tổng công ty (2014)

Ông Trương Tấn Huệ - Nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (2014)

Bà Quách Kim Anh - Nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (2014)

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn (2014)

Ông Trần Sơn Châu - Tổng giám đốc Tổng công ty (2014)

Ông Đặng Xuân Phương - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (2014)

Ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty (2015) 

� Huân chương Lao động hạng Ba:

Ông Bùi Minh Đức - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (2010)

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Nguyên Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty (2010)

Ông Nguyễn Hạnh Tuyền - Nguyên Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá (2010)

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

THÀNH TÍCH CAO CỦA CÁC ĐƠN VỊ GIAI ĐOẠN  2010 - 2015

THÀNH TÍCH CAO CỦA CÁC CÁ NHÂN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

� Huân chương Độc lập hạng Nhất:

Công ty Thuốc lá Thăng Long (2011)

Công ty Thuốc lá Sài Gòn (2014)

� Huân chương Độc lập hạng Ba:

Công ty Thuốc lá Thanh Hóa (2011)

� Huân chương Lao động hạng Nhất:

Công ty Thuốc lá Bến Tre (2010)

Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá (2011)

� Huân chương Lao động hạng Nhì:

Công ty Cổ phần Hòa Việt (2011)

Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị (2012)

Công ty Thuốc lá Long An (2013)

Công ty Cổ phần Ngân Sơn (2013)

� Huân chương Lao động hạng Ba:

Công ty Thuốc lá Cửu Long (2011)

Công ty Thuốc lá Hải Phòng (2011)

Công ty Thuốc lá Đồng Tháp (2012) 

Công ty TNHH Hải Hà Kotobuki (2012)

Công ty TNHH Vinataba Philip Morris (2013)
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Ông Trịnh Văn Ngạn - Nguyên giám đốc Công ty Thương mại thuốc lá (2010)

Ông Trần Khải Hoàng - Giám đốc Công ty Thuốc lá Cửu Long (2010)

Ông Vương Quang Thái - Phó giám đốc Công ty Thuốc lá Sài Gòn (2010)

Bà Châu Hồng Nga - Nguyên Chánh văn phòng Tổng công ty (2011)

Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐTV Tổng công ty (2011)

Ông Phan Văn Tạo - Kế toán trưởng Tổng công ty (2011)

Ông Lê Việt Hùng - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá (2011)

Ông Doãn Minh Dũng - Nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Hải Hà Kotobuki (2011)

Ông Nguyễn Văn Sơn - Công nhân Phân xưởng cơ điện Công ty Thuốc lá Bắc Sơn (2011)

Ông Bùi Nhật Tiến - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (2012)

Ông Lê Văn Hoàng - Giám đốc Công ty Thuốc lá Đồng Tháp (2012)

Bà Nguyễn Thị Hoàng Hà - Nguyên Phó phòng Kinh tế Kế hoạch Tổng công ty (2012)

Ông Nhâm Minh Thuận - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (2013)

Ông Lê Văn Khuê - Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Việt (2013)

Ông Trần Văn Quang - Nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Việt (2013)

Ông Đỗ Đoan - Tổng giám đốc Công ty TNHH Vinataba Philip Morris (2013)

Ông Đinh Văn Là - Giám đốc Công ty Thuốc lá Bắc Sơn (2013)

Ông Trịnh Xuân Quang - Phó giám đốc Công ty Thuốc lá Sài Gòn (2013)

Ông Đồng Duy Việt - Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển Công ty Thuốc lá Sài Gòn (2013)

Ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty (2013)

Ông Nguyễn Duy Khánh - Giám đốc Công ty Thuốc lá Sài Gòn (2014)

Ông Trịnh Văn Thường - Phó giám đốc Công ty Thương mại thuốc lá (2014)

Bà Nguyễn Thị Ái Linh - Nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Hải Hà Kotobuki (2014)

Ông Lương Lê Phan - Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng Công ty Thuốc lá Sài Gòn (2014)

Ông Nguyễn Đình Tân - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty Thuốc lá Sài Gòn (2014)

Ông Lê Nguyên Tố -  Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ điện Công ty Thuốc lá Sài Gòn (2014)
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PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
 Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Kết quả bước đầu đã tạo
được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong đội ngũ
cán bộ công nhận viên.

 Phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Qua đó CBCNV công ty đã hiểu rõ được
tầm quan trọng của việc khẳng định giá trị các thương hiệu Việt có uy tín, ưu tiên tiêu thụ các sản phẩm được
sản xuất bởi Công ty và các đơn vị thành viên như: nước tinh khiết Vinawa, rượu Romantic, bánh kẹo Hải Hà,
Hữu Nghị v.v…

 Hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động “Không hút thuốc lá ngoại nhập lậu”.

Tích cực tham gia các cuộc thi do Tổng Công ty phát động như “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình
đẳng giới”, “Tìm hiểu 30 năm thành lập và phát triển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam” v.v.

CÁC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Cờ thi đua Chính phủ (2013)

� Bằng khen Bộ Công Thương (2011)

� Cờ thi đua Bộ Công Thương (2012, 2014) 

CÁ NHÂN
� Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Nguyên giám đốc (2007 - 2011)

PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
Phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị và xã hội:

Là phong trào diễn ra thường xuyên và liên tục, gắn liền với mục tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm của đơn
vị. Với sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo công ty, hàng chục lượt CBCNV đã tham dự các khóa học
ngắn và dài hạn nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. 

Phong trào thi đua cải tiến lề lối làm việc, phát huy nội lực, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện
quy chế dân chủ: 

Bước đầu đã có những chuyển biến tích cực trong ý thức của người lao động, trong cách tiếp cận và giải
quyết công việc, nâng cao chất lượng công tác thị trường, công tác bán hàng, phù hợp với yêu cầu chiến lược
phát triển chung của Tổng công ty. 

Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thông qua việc thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ sử dụng điện thoại, xăng dầu, chi phí hành chính,
chi phí hỗ trợ phát triển thị trường, góp phần giảm thiểu tối đa chi phí hoạt động.

Phong trào vệ sinh - an toàn lao động - phòng chống cháy nổ: Nhiều năm liền được Bộ LĐTB&XH tặng
Bằng khen cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích.

Tích cực hưởng ứng các phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Uống nước
nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCNV và các phong
trào đoàn thể khác.

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Bằng khen của Bộ Công Thương (2011, 2013) 

CÁ NHÂN
� Huân chương Lao động hạng Ba 

Ông Trịnh Văn Ngạn - Nguyên Giám đốc (2010)

Ông Trịnh Văn Thường - Phó Giám đốc (2013)

� Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ông Nguyễn Tiến Hưng - Kế toán trưởng (2009 - 2013)



CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN
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PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
Phong trào thi đua lao động giỏi: được cán bộ công nhân viên hưởng ứng tích cực, kết quả hàng năm
có trên 95% cá nhân đạt Lao động giỏi, trên 93% tập thể Lao động giỏi, và hơn 30% tập thể đạt danh hiệu
Lao động xuất sắc.

Phong trào thi đua “Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm”: Kết quả hàng loạt sản phẩm được nâng cấp chất
lượng, cải tiến mẫu mã bao bì, các sản phẩm trung cao cấp của Công ty tăng mạnh trong đó các dòng sản
phẩm mới như Young Star Super Slim, Saigon Silver,  Saigon Vàng… đang có chiều hướng phát triển tốt và
ổn định.

Phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến và hợp lý hóa sản xuất”: Trong 5 năm qua đã có 123 sáng
kiến cải tiến và hợp lý hóa sản xuất: Trung đại tu hơn 570 thiết bị, máy móc các loại; cải tạo, chuyển đổi 36
thiết bị và tự thiết kế, chế tạo 10 máy và thiết bị chuyên dùng phục vụ đa dạng hóa sản phẩm, góp phần nâng
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, làm lợi hơn 37 tỷ đồng.

Phong trào tiết kiệm vật tư, nguyên liệu: Rà soát, xây dựng định mức vật tư, nguyên liệu cho từng chủng
loại sản phẩm, qua đó tiết kiệm hơn 153 tỷ đồng.

Phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh": Được phát động dưới nhiều hình
thức như: Viết bài cảm nhận về tấm gương của Bác, các lớp học chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí
Minh, về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu tham nhũng, tổ chức hội thi tìm hiểu về Bác… 

Phong trào xây dựng môi trường “Xanh – Sạch – Ðẹp”, an toàn vệ sinh lao động, và giữ gìn an ninh
trật tự phòng cháy chữa cháy”.

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ

� Huân chương Độc lập hạng Nhất - lần 2 (2014)

� Cờ thi đua Chính phủ (2013)

� Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2013):

Công đoàn Công ty

CÁ NHÂN

� Huân chương Lao động hạng Ba: 

Ông Nguyễn Duy Khánh - Giám đốc Công ty (2014)

Ông Trịnh Xuân Quang - Phó giám đốc Công ty (2013)

Ông Vương Quang Thái - Phó Giám đốc Công ty (2010)

Ông Đồng Duy Việt - Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển
(2013)

Ông Nguyễn Đình Tân - TP. Tổ chức Nhân sự (2014)

Ông Lương Lê Phan - TP. Đầu tư Xây dựng (2014)

Ông Lê Nguyên Tố - Trưởng phòng Kỹ Thuật Cơ điện (2014)

CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỐC LÁ
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PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
Phong trào thi đua hàng năm với mục tiêu “Bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập cho CBNV trên cơ sở
đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cung ứng nguyên phụ liệu với các đơn vị sản xuất
thuốc lá điếu” với khẩu hiệu hành động là “Đoàn kết quyết tâm chinh phục đỉnh cao mới”.

Phong trào thi đua tiết kiệm: Thông qua các biện pháp rà soát lại chi phí phát sinh; tiết giảm chi phí, hạn
chế mua sắm trang thiết bị mới…Năm 2014, Công ty đã phấn đấu tiết giảm chi phí quản lý và kinh doanh được
371,4 triệu đồng.

Phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Ưu tiên tìm kiếm, chào hàng những nguyên
liệu, phụ liệu sản xuất trong nước có chất lượng tốt, thay thế nguyên liệu ngoại nhập.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt phong trào
đền ơn đáp nghĩa và công tác xã hội: Trong 5 năm qua, Ban Giám đốc phối hợp cùng Công đoàn cơ sở
vận động CBCNV đóng góp xây dựng 18 nhà tình nghĩa, tình thương, trị giá 448 triệu đồng; phụng dưỡng 07
Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ lực lượng cảnh sát biển và nhiều hoạt động xã hội khác.

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Huân chương Lao động hạng Nhất (2011)

CÁ NHÂN
� Huân chương Lao động hạng Ba: 

Ông Nguyễn Hạnh Tuyền - Nguyên Giám đốc (2010)



CÔNG TY THUỐC LÁ THANH HÓA
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CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Huân chương Độc lập hạng Ba (2011)

CÁ NHÂN
� Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

Ông Lê Hồng Ngữ - Nguyên Phó giám đốc (2007 - 2011)

CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG 

12       Bản tin VINATABA số 4/  2015 (27)

PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
 Phong trào «Phát huy sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật », đổi mới dây chuyền, thiết bị, nâng cao
chất lượng sản phẩm, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với khẩu hiệu "Sản xuất - Chất lượng - Hiệu
quả" : 

 5 năm qua, phong trào đã đóng góp trên 150 sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản
xuất, làm lợi cho Công ty mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

 Phong trào tiết kiệm vật tư, nguyên, phụ liệu, tiết kiệm điện làm lợi cho Công ty mỗi năm trên 10 tỷ đồng.

 Phong trào « An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường » : Cải tạo, nâng
cấp hệ thống lọc bụi tại các khu vực sản xuất,  làm giảm đáng kể lượng bụi gây hại cho sức khoẻ của người
lao động, từng bước cải thiện môi trường lao động.

 Phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" ; Tích cực hưởng ứng các phong
trào “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà”v.v… Tổng số tiền đóng góp
ủng hộ công tác xã hội và từ thiện 5 năm qua đạt trên 5 tỷ đồng.

CÁC KHEN HÌNH THỨC THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Huân chương Độc lập hạng Nhất (2011)

� Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Nhất (2012)

� Cờ thi đua Chính phủ (2010, 2013)

CÁ NHÂN
� Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tịch Công Đoàn (2006 - 2010)

PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU:
 Phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và thực hành tiết kiệm: là phong trào thi đua
xuyên suốt trong các phòng trào thi đua làm lợi cho nhà máy hàng tỷ đồng, đã có 30 đề tài sáng kiến cải tiến
kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, sử dụng vật liệu trong nước để chế tạo phụ
tùng sửa chữa đại tu máy móc thiết bị.

Một số đề tài, sáng kiến có ý nghĩa khoa học kỹ thuật và giá trị làm lợi cao như:

 Thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị hút bụi và cấp sợi tự động cho máy cuốn điếu.

 Nghiên cứu và cải tiến máy sấy hồi ẩm, Nghiên cứu và cải tiến máy bao mềm B18.

 Xây dựng hệ thống kiểm tra, quản lý chất lượng và quy cách sản phẩm.

 Phong trào “Cả nước xây dựng nông thôn mới”: Công ty đã huy động tài chính khoảng trên 60 triệu đồng
làm đường nông thôn; 294 triệu đồng hỗ trợ kinh phí qui hoạch khu tập thể dân dụng 1; 50 triệu đồng phục vụ
ánh sáng và công tác môi trường; 20 triệu đồng làm pano áp phích tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.

 Phong trào thi đua “Xây dựng tác phong công nghiệp, phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở”.



CÔNG TY THUỐC LÁ LONG AN
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PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 

 Phong trào “Thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Từ năm 2010 - 2014 có 22
sáng kiến được công nhận, làm lợi cho Công ty số tiền trên 2 tỷ đồng, một số phong trào tiêu biểu như:

Thiết kế hệ thống nâng thuốc kiện, chế tạo sàn rung thu hồi cọng sau trương nở, lắp đặt hệ thống dẫn
hướng cọng vào máy cắt để tăng hiệu quả thu hồi thành phẩm cọng trương nở.

Chế tạo 3 cụm bấm tem, trung tu dây chuyền đóng bao cứng và máy vấn điếu, chuyển đổi máy kiếng tút,
cải tạo hệ thống băng chuyền dây chuyền sợi tiết kiệm năng lượng.

Cải tiến dây chuyền bao số 2 và số 5 từ bao kingsize sang bao compact, thiết kế bộ giải nhiệt máy vấn điếu
Decoufle, thay quạt hút 75Kw bằng quạt hút 37,5Kw ở phân xưởng sợi.

Lắp đặt mới bộ điều khiển mực nước lò rang, đại tu máy thái cọng nhằm giảm tiêu hao nguyên liệu, cải tiến
board điều khiển máy nén khí Hitachi. 

Cải tiến hệ thống bôi trơn máy bao để sử dụng vật tư có sẵn trong nước.

 Phong trào thi đua “Tiết kiệm 10 đồng vàng/1 đơn vị sản phẩm”: Bằng những giải pháp cụ thể như:
Quản lý chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật, hạn chế tiêu hao nguyên phụ liệu trong sản xuất, đã tiết kiệm cho
công ty khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi năm.

 Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua khác như “Nâng cao hiệu quả công tác thị trường”, “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” v.v…

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010  - 2015

TẬP THỂ
� Huân chương Độc lập hạng Nhì (2012)

� Cờ thi đua Chính phủ (2010, 2011, 2012)

CÁ NHÂN
� Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

Ông Huỳnh Công Sơn - Nguyên Phó giám đốc (2010) 

CÔNG TY THUỐC LÁ BẮC SƠN
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PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
 Phong trào “Tiết kiệm - chống lãng phí”:

Triển khai tuyên truyền sâu rộng trong CBCNV về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất,
tiết giảm chi phí hoạt động, giảm tiêu hao các loại vật tư, nguyên - nhiên - phụ liệu trong vận hành, qua đó đã
tiết kiệm được từ 1,2- 1,4 tỷ đồng/năm so với định mức quy định của Tổng công ty.  

Thực hiện chương trình nội địa hoá nguyên liệu, dần đưa dần tỷ lệ nguyên liệu nội thay thế nguyên liệu
nhập ngoại, đặc biệt là 1-2 năm gần đây.

 Phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”: Trong 5 năm qua đã có 137 sáng kiến được công
nhận và xét thưởng, các sáng kiến cải tiến được áp dụng vào thực tế sản xuất  ước tính làm lợi cho Công ty
từ 500- 850 triệu đồng mỗi năm.

 Các phong trào khác như “Bảo vệ an ninh Tổ quốc - An toàn Xí nghiệp”; “An  toàn vệ sinh lao động - giữ
môi trường xanh sạch đẹp”; Quyên góp ủng hộ các hoạt động từ thiện, Ủng hộ Cảnh sát biển v.v... với số tiền
lên tới hàng trăm triệu đồng.

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Cờ thi đua Chính phủ (2012, 2013)

CÁ NHÂN
� Huân chương Lao động hạng Ba

Ông Đinh Văn Là - Giám đốc (2012)

Ông Nguyễn Văn Sơn - Công nhân Phân xưởng Cơ điện

(2011)



CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Cờ thi đua Chính phủ (2014)

� Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(2011- 2013)

CÔNG TY THUỐC LÁ AN GIANG
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CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN TRE
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CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Huân chương Lao động hạng Nhất (2010)

� Cờ thi đua Chính phủ (2010, 2012)

CÁ NHÂN
� Huân chương Lao động hạng Nhất  

Ông Nguyễn Văn Nuôi - Nguyên Giám đốc (2013)

� Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ông Bùi Kim Lâm - Phó Giám đốc (2008 - 2012)

PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
 Phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất”: Từ năm 2010 - 2014,
đã có 43 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, làm lợi cho Công ty gần 7 tỷ đồng, một số sáng kiến nổi
bật như:

Thiết kế lại và đặt gia công trong nước: Drum đúng điếu máy Decoufle với giá 8 triệu đồng so với giá nhập
ngoại trên 3.000 EUR; Mâm xếp bao máy Focke với giá 6 triệu đồng so với giá nhập ngoại trên 5.000 EUR.

Thiết kế - lập trình PLC trên máy đóng bao và bóng kính tút HLP2, HLP4 và HLP5 làm cho máy hoàn toàn
tự động và tăng năng suất cho máy, làm lợi gần 80 triệu đồng.

Một số sáng kiến khác như: Cải tiến băng tải trên máy Focke chạy không có phong cây; Thiết kế bộ dao
lưỡi gà cho máy đóng bao cạnh tròn; Chuyển máy Decoufé chạy từ đầu lọc 20mm và điếu 64mm sang đầu
lọc 22mm và điếu 61mm. 

 Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”: Công ty đã phát động hàng loạt
phong trào thi đua: Cùng nhau phát triển kinh tế, Nâng cao chất lượng xây dựng công ty “Xanh - Sạch -
Đẹp”v.v… Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội như: Xây cầu đường, trạm xá, góp phần phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương với số tiền trên 450 triệu đồng.

PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
 Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học: Đây là phong trào diễn ra sôi nổi
nhất, tiết kiệm chi phí và làm lợi cho Công ty hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Chế tạo và đưa vào sử dụng hiệu quả máy cắt kiếng cây từ 360mm thành 340mm, giảm hao hụt nhiều
trong quá trình vận hành.

Sáng kiến lắp đặt ống dẫn bụi âm dưới đất, làm cho phân xưởng thêm mỹ quan và tiết kiệm được chi phí,
giảm hao hụt nguyên phụ liệu. Đổi mới 01 máy hút chân không có công suất lớn (22KW) thay thế cho 02
máy hút chân không có công suất tổng là 37KW.

Chuyển đổi băng tải đảo gói trên dây chuyền máy đóng bao, tiết kiện bình quân gần 100.000.000
đồng/năm. Chuyển đổi máy bóng kiếng bao cứng sang bao mềm, chuyển đổi hệ thống điện từ tiếp điểm
sang PLC cho 3 máy bóng kiếng gói, bộ chấm keo cho lưỡi gà.

Chuyển đổi 04 máy kiếng tút trong các dây chuyền máy đóng bao sang chạy tút không nhãn bằng các chi
tiết gia công tại An Giang. Nghiên cứu lắp thêm má xích chịu lực cho các guốc nhựa tải nhãn giúp tăng tuổi
thọ của bộ xích tải nhãn. 

 Thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Công ty đã nghiên cứu sử
dụng nguồn nguyên liệu trong nước phục vụ sản xuất, riêng năm 2014 đạt 490,78 tấn.

 Thi đua thực hiện tốt Vệ sinh môi trường, ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ: Đây là phong trào thi đua
thường xuyên, liên tục, có tác động tích cực đến nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong
Công ty.

CÁ NHÂN
� Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ông Võ Văn Ngân - Nguyên Giám đốc

(2009-2013)
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CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Huân chương Lao động hạng Ba (2012)

CÁ NHÂN
� Huân chương Lao động hạng Ba 

Ông Lê Văn Hoàng - Giám đốc (2012)

CÔNG TY THUỐC LÁ CỬU LONG
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CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Huân chương Lao động hạng Ba (2011)

PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
 Phong trào thi đua lao động giỏi: Hàng năm có trên 90% cá nhân đạt Lao động giỏi, trên 90% tập thể
đạt Lao động giỏi và hơn 30% tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc. 

 Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến và hợp lý hoá công việc: Đã có 10 sáng kiến được công nhận;
trung đại tu 08 thiết bị, máy móc; cải tạo, chuyển đổi 07 thiết bị và tự thiết kế chế tạo 05 máy và thiết bị chuyên
dùng. 

 Phong trào tiết kiệm vật tư, nguyên liệu: Được CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng, từng bộ phận tiến hành
rà soát, xây dựng định mức vật tư nguyên phụ liệu cho từng chủng loại sản phẩm qua đó tiết kiệm hơn 2 tỷ
đồng trong 5 năm qua.

 Phong trào chuyển đổi cơ cấu sản phẩm: Nhiều sản phẩm được đầu tư nâng cấp chất lượng, cải tiến
mẫu mã bao bì như: Goal, Cửu Long vàng… 

 Phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ CNVCLĐ.

PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
 Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phát động phong trào
“Người Vinataba dùng hàng Vinataba”: Tỷ lệ sử dụng nguyên phụ liệu và dịch vụ nội địa trong SXKD của Công
ty luôn đạt mức cao đạt trên 91%), trong đó ưu tiên sử dụng hàng hoá của các đơn vị thành viên Tổng công
ty cung cấp đạt 58,51%.

 Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”: Phối hợp tổ chức nhiều chương
trình đào tạo, hỗ trợ nông dân trồng cây thuốc lá, xóa đói giảm nghèo. Tích cực tham gia công tác an sinh xã
hội tại địa phương, xây dựng và bàn giao 13 căn nhà tình thương và ủng hộ hàng chục triệu đồng cho các
hoạt động từ thiện, nhân đạo…

 Phong trào thi đua “06 tháng cuối năm”; “90 ngày hoàn thành kế hoạch quý IV” hàng năm: Kết quả
đạt được là lợi nhuận và thu nhập bình quân đầu người tăng qua từng năm, đời sống người lao động ngày
càng được cải thiện.

 Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

 Phong trào thi đua “ Phụ nữ hai giỏi: Đảm việc nước - Giỏi việc nhà”, phong trào vì sự tiến bộ
của phụ nữ;…

CÁ NHÂN
� Huân chương Lao động hạng Ba: 

Ông Trần Khải Hoàng - Giám đốc (2010)
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CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Huân chương Lao động hạng Ba (2013)

� Cờ thi đua Chính phủ (2011, 2012)

CÁ NHÂN
� Huân chương Lao động hạng Ba:

Ông Đỗ Đoan - Tổng giám đốc (2013)

� Bằng khen của Thủ tướng chính phủ:

Ông Huỳnh Thanh Sơn - Phó Tổng giám đốc (2008-2012)

Ông Nguyễn Ngọc Nuôi - Nguyên TP. Tổ chức -

Hành chính (2009-2013)

CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN THUỐC LÁ HẢI PHÒNG
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PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
 Phong trào thi đua lao động giỏi trong sản xuất và kinh doanh: Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi
đua lao động giỏi đã được Công ty triển khai thực hiện và thực sự đã trở thành đòn bẩy phát huy sức mạnh
tổng hợp của tập thể  CBCNV Công ty trong việc nêu cao tinh thần tự chủ, làm việc với ý thức trách nhiệm cao. 

 Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật:
Nghiên cứu, cải tiến, chế tạo phụ tùng thay thế tại chỗ thay cho nguồn nhập khẩu đối với các thiết bị đã sử
dụng, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 Phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, an toàn phòng chống cháy nổ và phòng chống bão lụt: ...

 Phong trào An toàn vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường:...

 Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn minh công sở

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Huân chương Lao động hạng Ba ( 2011) 

� Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(2011 - 2013) 

CÁ NHÂN
� Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 

Ông Nguyễn Đình Hưng - Giám đốc (2011-2013)

PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
 Phong trào thi đua thực hiện kế hoạch SXKD

Giai đoạn 2011-2014, đã đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của Công ty: Sản lượng tiêu thụ, doanh thu, lợi
nhuận, nộp ngân sách của Công ty tăng trưởng bình quân hàng năm từ 9% đến 30%. Thu nhập bình quân
hàng năm tăng 7,3% (đạt  11,7 triệu đồng/người/thángnăm 2014)

 Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật

 Chuyển đổi thành công 02 dây chuyền sản xuất sản phẩm bao King - Size sang bao Compact - Size tại
phân xưởng 2.

 Chuyển đổi, cải tiến hệ truyền động của 02 máy đóng tút và cải tạo 02 máy đóng tút từ đóng có giấy sang
đóng tút không có giấy. Kết quả đã góp phần chuẩn hóa các dòng sản phẩm, giúp khai thác được tối đa các
máy móc thiết bị hiện có của Công ty và góp phần hạ giá thành sản phẩm.

 Lắp đặt thành công 02 chuyền máy vấn Protos với công suất 7.000 điếu/phút và 02 chuyền máy bao Focke
với công suất 350 bao/phút tại xưởng 1. 

 Phong trào thi đua tiết kiệm, chống lãng phí

Từ 2011 - 2014 đã tiết kiệm cho Công ty gần 22 tỷ đồng.

 Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới„

     Đã hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà (tình nghĩa, tình thương, đại đoàn kết) 

 Tổng số tiền hỗ trợ, ủng hộ các hoạt động xã hội giai đoạn 2011-2014: gần 4 tỷ đồng
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CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Huân chương Lao động hạng Nhì (2013)

� Cờ thi đua Chính phủ (2011)

CÁ NHÂN
� Huân chương Lao động hạng Nhì: 

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Nguyên Giám đốc (2013)

PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
 Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới": Công ty thực hiện trách nhiệm với
người nông dân và địa phương thông qua "Chương trình trách nhiệm xã hội trong sản xuất thuốc lá giai đoạn
2011 – 2015”, nâng cao đời sống của bà con dân tộc thiểu số, góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự xã
hội ở địa bàn biên giới phía Bắc.

 Phong trào thi đua "Chủ động - sáng tạo - vượt khó - mua hiệu quả, đạt sản lượng vụ Xuân hàng
năm".

 Phong trào thi đua "60 ngày hoàn thành kế hoạch SXKD năm; Phát huy nội lực - Tập trung cao độ cho
mục tiêu sản xuất, kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm".

 Phong trào “Tiết kiệm 10 đồng tiền vàng”, giảm chi phí trong các hoạt động nghiệp vụ, nhằm hạ giá
thành sản phẩm. 

 Năm 2014, triển khai đề tài: “Ứng dụng công nghệ xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất
nguyên liệu thuốc lá tại xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn - Tỉnh Bắc Kạn”, với kết quả bước đầu khá khả
quan. Thuốc BVTV sau khi xử lý không còn dư lượng và đạt tiêu chuẩn dưới ngưỡng cho phép của môi trường.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
 Phong trào thi đua Phát huy sáng kiến, những giải pháp kinh tế kỹ thuật nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm:

 Tăng chiều dài bàn phối giúp kiểm soát được chất lượng nguyên liệu đầu vào, kiểm soát được tỉ lệ phối
trộn trên bàn phối và tạp vật. 

 Cải tiến tăng chiều dài xylanh A giúp gia tăng mức gia ẩm đồng đều cho đầu lá, tăng mức độ tách rời đầu
lá. Cải tiến lắp đặt sàn rung trước xilanh gia ẩm A và B làm cho sản phẩm sạch hơn, gia tăng tỉ lệ thu hồi mảnh
lá kích cỡ nhỏ. 

 Lắp đặt thêm chắn nhựa Plastic trong suốt che phủ cụm dao cắt tại bàn phối đảm bảo an toàn tại nhà máy
và giảm thiểu tiếng ồn, giảm thiểu bụi thuốc lá phát sinh trong quá trình vận hành.

Cải tiến lò hơi từ sử dụng dầu FO chuyển sang sử dụng than đá rồi tiến đến mua hơi tiết kiệm chi phí nhiên
liệu và bảo vệ môi trường. Sử dụng tôn sáng trong các kho lạnh và khu vực phân cấp hoặc sử dụng đèn
compaq thay hệ thống đèn cao áp trong phân xưởng chế biến, để giảm lượng tiêu thụ điện năng,.

 Phong trào Thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”: Hỗ trợ nông dân trồng cây thuốc
lá, góp phần thay đổi diện mạo các xã dân tộc miền núi, ổn định an ninh tổ quốc tại các vùng ven biên giới
(Gia Lai, An Giang, Tây Ninh…).

 Phong trào “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương”: Ủng hộ trên 58 triệu đồng, hỗ trợ cho lực lượng
cảnh sát biển làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo tổ quốc.

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Huân chương Lao động hạng Nhì (2011)

CÁ NHÂN
� Huân chương Lao động hạng Ba:

Ông  Lê Văn Khuê - Giám đốc (2013)

Ông Trần Văn Quang - Nguyên Phó giám đốc (2013)

� Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

Ông Nguyễn Đức Lượng - Phó Giám đốc (2007-2011)

Bà Đặng Thị Thu Thảo - Phó Giám đốc (2007-2011)

Bà Nguyễn Thị Thành - Kế toán trưởng (2007-2011)

Ông Lương Hữu Hưng - TP. Kế hoạch  (2007-2011)

Ông Ngô Văn Tân - TP. Tổ chức Hành chính (2007-2011)

Ông Đặng Văn Ân - Giám đốc CN Tây Ninh (2009-2013)
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CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Cờ thi đua Bộ Công Thương (2011, 2013)

� Bằng khen Bộ Công Thương (2012, 2014)

� Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2011): Phòng Sinh học

CÁ NHÂN
� Huân chương Lao động hạng Ba:

Ông Lê Việt Hùng - Nguyên Viện trưởng (2011)

� Chiến sỹ thi đua toàn quốc:

Ông Nguyễn Đình Trường (2013) - Viện trưởng

� Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

Ông Hoàng Tự Lập - Trưởng phòng Sinh học (2008-2012)

Ông Tào Ngọc Tuấn -  Phó phòng Sinh học (2009-2013)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
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     PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
 Phong trào thi đua "Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh
doanh”: Trong 5 năm, đã nghiệm thu 106 đề tài NCKH trong đó có 11 đề tài xuất sắc; 76 đề tài loại khá.

Nhiều giống thuốc lá mới đã được công nhận giống quốc gia như: VTL5H, GL2, BS2, GL6, GL7 và VTL81,
góp phần tăng sản lượng thuốc lá nguyên liệu lên hơn 6.600 tấn năm 2014.

Nghiên cứu và áp dụng thành công phương pháp sản xuất cây giống thuốc lá vàng sấy bằng phương
pháp khay lỗ, được áp dụng rộng rãi tại các vùng nguyên liệu như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Tây Ninh,
Gia Lai. 

Thực hiện “Chương trình cải tạo lò sấy tiết kiệm nhiên liệu giảm thiểu ô nhiễm môi trường”, Viện đã sản
xuất và cung cấp được hơn 5.000 ống dẫn nhiệt bê tông cho các hộ nông dân để sửa chữa, nâng cấp và
xây mới hơn 800 lò sấy thuốc lá.  

Phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác”: Trong giai
đoạn 2010-2014, với chủ trương triết giảm chi phí, chống lãng phí, tổng số tiền tiết kiệm được hơn 2 tỷ đồng.

Phong trào " Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và cải thiệm
môi trường làm việc cho người lao động”: Với những nỗ lực không ngừng, đơn vị đã được Bộ LĐTB &
XH, Bộ Công Thương tặng Bằng khen về thành tích thực hiện công tác Vệ sinh, an toàn phòng chống cháy
nổ, từ năm 2010 đến nay, không để xảy ra cháy nổ hoặc tai nạn lao động.

PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
 Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến và hợp lý hóa sản xuất: Trong 5 năm đã có 13 sáng kiến cải
tiến được áp dụng, làm lợi cho Công ty hàng tỷ đồng. Nổi bật là sáng kiến ghép nối thành công 2 máy in
ATN1(5 màu) và ATN2 (6 màu) thành 1 máy in 10 màu đáp ứng kịp thời yêu cầu in sản phẩm cảnh báo hình
ảnh 

 Phong trào “Thi đua lao động giỏi”: Kết quả hàng năm có trên 80% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên
tiến, trên 70% tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Lao động tiên tiến.

 Phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: với việc tổ chức kịp thời các lớp
học chuyên đề, thông qua cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng,
rèn luyện của CNVCLĐ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

 Phong trào xây dựng môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn vệ sinh lao động, và phòng chống
cháy nổ”: Công ty sử dụng 20%  diện tích (tương đượng 8.000 m2) trồng thảm cỏ, cây xanh; hàng năm phối
hợp thực hiện diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. 

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Cờ thi đua Chính phủ (2011, 2013)

� Bằng khen Bộ Công Thương (2012-2014) 
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PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
 Phong trào “Doanh nghiệp - Công Đoàn - Người lao động: Đoàn kết, chung tay vượt khó phấn đấu hoàn
thành vượt mức kế hoạch” năm 2010.

 Phong trào “Tiết kiệm giảm tiêu hao vật tư, tích cực học tập rèn luyện, xây dựng tác phong làm việc công
nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

 Phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, phấn đấu hoàn thành
vượt mức kế hoạch” năm 2011.

 Phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XI. phấn đấu hoàn
thành vượt mức kế hoạch” năm 2012. 

 Phong trào “Thi đua lao động giỏi đạt Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả cao, phấn đấu hoàn thành vượt
mức kế hoạch” năm 2013.

 Phong trào “Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống
cháy nổ trong Công ty” năm 2014.

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2010)

� Cờ thi đua Bộ Công Thương (2010, 2012, 2013, 2014)

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Huân chương lao động hạng Nhì (2012)

� Cờ thi đua Chính phủ (2014)

CÁ NHÂN
� Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

Ông Trịnh Trung Hiếu - Tổng giám đốc (2007-2011)

Bà Lê Thị Lan Anh - Phó Tổng giám đốc (2010 - 2014)

Ông Lê Văn Hoàng - Phó Tổng giám đốc (2010 - 2014)

Ông Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng giám đốc (2010 - 2014)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
 Phong trào thi đua "60 ngày hoàn thành kế hoạch SXKD năm - Chủ động - Sáng tạo - Vượt khó - Tập
trung cao độ cho mục tiêu sản xuất, kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm".

 Hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực tham gia các
phiên chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao về nông thôn”, “Gian hàng bình ổn giá”…Tham gia chuỗi hội chợ
hàng Việt Nam chất lượng cao, “Phiên chợ nông thôn”.

 Phát triển Phong trào Công nghiệp phục vụ NN& phát triển nông thôn, các nguyên liệu đưa vào sản
xuất chủ yếu là thu mua tại các vùng trồng nguyên liệu như: Lạc, bí, quất, hạt điều,… 

 Đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

 Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phong trào “Tiết kiệm 10 đồng tiền vàng”, tiết giảm chi
phí trong các hoạt động nghiệp vụ, nhằm hạ giá thành sản phẩm. 

 Phong trào thi đua "Phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển".
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PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU: 
 Phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm - chống lãng phí trong sinh hoạt và sản xuất”

Năm 2011 thưởng tiết kiệm cho dây chuyền kẹo cứng 20 triệu đồng với thành tích giảm định mức tiêu hao
xuống 0,22% (từ 3,5% xuống 3,28 %).

Năm 2012 thưởng cho tổ Cơ điện và dây chuyền kẹo cứng 30 triệu đồng với thành tích giảm định mức
tiêu hao nguyên liệu trên 1 tấn kẹo từ 116,4kg dầu FO/1tấn kẹo xuống 111,1 kg dầu FO/1tấn. Tiết kiệm được
288 triệu đồng.

 Phong trào thi đua “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban Trung ương mặt trận tổ
quốc Việt Nam phát động.

 Phong trào thi đua “Ra sức phấn đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh”.

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

TẬP THỂ
� Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2012)

� Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2008-2012):

Tổ Bánh tươi

CÁ NHÂN
� Huân chương Lao động hạng Ba: 

Ông Doãn Minh Dũng - Nguyên Tổng giám đốc (2011)

Bà Nguyễn Thị Ái Linh - Nguyên Kế toán trưởng (2014)

� Bằng khen của Thủ tướng chính phủ:

Ông Ngô Kiên Cường - Phó Tổng giám đốc (2009 - 2013)

Bà Hoàng Thị Nguyệt - Chủ tịch Công đoàn (2009 - 2013)

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC LẦN THỨ IV
CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM

Trong nhiều năm qua, thực hiện lời dạy của Bác, phong trào thi đua  lao động sản xuất đã diễn ra sôi nổi trên khắp các đơn vị
của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Chính từ trong phong trào thi đua ấy đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, thực
sự là những bông hoa, là tấm gương sáng để cán bộ, công nhân viên Tổng công ty học tập, noi theo.

Cô công nhân phấn đấu trở thành Trưởng ca

Nhìn tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát cùng đôi bàn tay thoăn thoắt đóng gói các sản phẩm;
Cô công nhân Trần Thu Thủy, thuộc phân xưởng Kem xốp - Công ty Cổ phần Thực

phẩm Hữu Nghị luôn được đồng nghiệp quý mến và đánh giá là người có tinh thần
trách nhiệm cao, ham học hỏi; việc gì được giao cũng hoàn thành xuất sắc.

Thời gian đầu làm việc ở Công ty, Thủy được bố trí làm ở  xưởng bánh quy, sau đó
là phân xưởng kem xốp, xưởng bánh mỳ... dù ở bất cứ bộ phận nào, Thủy luôn cố
gắng hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhận thấy cô công nhân
này không quản khó khăn, vất vả; đặc biệt luôn có ý thức ham học hỏi, dám nghĩ,
dám làm và dám chịu trách nhiệm, bộ phận quản lý phân xưởng đã quyết định bố trí

để Thủy làm việc ở các bộ phận khác nữa nhằm giúp em có cơ hội rèn luyện, nâng
cao tay nghề và trưởng thành hơn. Để luôn hoàn thành tốt công việc, Thủy cho biết,

những tác động quan trọng nhất đối với em là môi trường làm việc, sự đoàn kết của
đồng nghiệp và sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty. 

Với kinh nghiệm, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao, Thủy đang được Quản lý Phân
xưởng dự kiến tạo điều kiện tham gia các khóa học bồi dưỡng về nghiệp vụ kế toán. Với cô
công nhân ham học ham làm, đây chính là một cơ hội để nâng cao nghiệp vụ với mong muốn
trở thành một Trưởng ca giỏi. Những kết quả đạt được trong công việc, Thủy đã liên tiếp vinh
dự nhận được các phần thưởng: Danh hiệu lao động tiên tiến năm 2013, 2014 và đoàn viên
Công đoàn xuất sắc năm 2013. 

Chất lính của người công nhân

“Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” là phương châm sống của anh Dương
Văn Duy, công nhân Công ty Cổ phần Ngân Sơn. Với những nỗ lực không ngừng
trong công việc, người công nhân sinh năm 1978, quê Bắc Giang này vừa được
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo và được đề nghị
tuyên dương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua Tổng công ty thuốc lá Việt Nam
giai đoạn 2010 - 2015.

Gắn bó với Xí nghiệp chế biến nguyên liệu Thuốc lá - Công ty cổ phần Ngân Sơn
đến nay đã gần 10 năm, sau khi xuất ngũ từ trung tâm dịch vụ việc làm quân khu I,
anh đã chọn ngành Thuốc lá để thử sức mình và như cái duyên với nghề, Xí nghiệp
chế biến đã trở thành mái nhà thứ hai, là nơi anh Duy thỏa thức sáng tạo, cống hiến
hết mình.

Năm 2012, dây chuyền sơ chế tách cọng 5 tấn/h được lắp đặt cũng là lúc mà anh được phát
huy hiệu quả những kinh nghiệm của mình. Dây chuyền mới có trình độ khoa học
công nghệ hiện đại, là môi trường để anh tiếp tục nghiên cứu, cải tiến phù hợp với
môi trường khí hậu Việt Nam. Đặc biệt anh đã cải tạo thành công khoang hồi ẩm
máy sấy lá, hàng năm tiết kiệm cho công ty 70 triệu VNĐ. Giai đoạn 2013-2014, anh
tham gia, hoàn thành các đề tài được công nhận như “ Ứng dụng công nghệ khí hóa
sinh khối để xử lý rác trong quá trình chế biến nguyên liệu Thuốc lá’’, ‘‘Cải tạo máy
sấy cọng  thuốc lá’’, ‘‘Gia công băng tải xử lý mốc’’… 

Nói về người công nhân đầy nhiệt huyết này, ông Lương Văn Định, chủ tịch công đoàn Xí nghiệp chế biến cho biết: ‘‘Đồng
chí Duy là con người đầy nhiệt huyết, tận tâm, tận lực với công việc. Công đoàn xí nghiệp chế biến luôn quan tâm đến tổ công
đoàn Ban kỹ thuật và cá nhân đồng chí Duy, đồng thời tiếp tục ủng hộ, động viên, giao nhiệm vụ cho các đồng chí Ban kỹ
thuật nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, làm chủ được khoa học công nghệ’’.

Trở thành một trong những người tiên phong trong việc tham gia phong trào phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến máy móc
thiết bị nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường của Công
ty CP Ngân Sơn, Dương Văn Duy xứng đáng là gương công nhân lao động giỏi, điển hình.

Chị Trần Thu Thủy,
công nhân phân xưởng
Kem xốp Công ty CP
Thực phẩm Hữu Nghị 

Anh Dương Văn Duy,
Tổ trưởng Tổ Nhiệt Khí nén, Xí nghiệp

chế biến nguyên liệu Thuốc lá,
Công ty Cổ phần Ngân Sơn
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Với cương vị là Tổ trưởng Tổ Quản lý máy và thiết bị (Phân xưởng Vấn bao - Công ty Thuốc lá Sài
Gòn), anh Nguyễn Đức Giỏi tâm sự: Trong quá trình sản xuất, máy móc chỉ có một sai sót, trục
trặc nhỏ có thể dẫn đến sự cố hàng loạt cho sản phẩm, không đảm bảo an toàn cho người lao
động.Riêng năm 2011, anh đã cùng anh em công nhân thực hiện trung đại tu được 10 máy
vấn - ghép; 05 dây chuyền máy đóng bao; 04 máy dán tem; 05 máy bóng kinh bao thuốc; 09
máy đóng tút; 07 máy đóng bóng kính; nâng cấp và chuyển đổi cơ cấu máy để đảm bảo
được tính đồng bộ của thiết bị và nâng được tốc độ máy. Đến nay, nói chung các máy móc,
thiết bị trong Công ty đã đảm bảo tính đồng bộ, tạo điều kiện cho công nhân dễ dàng trong
công tác sửa chữa, thay thế chi tiết hư hỏng, đồng thời nâng cao được tốc độ máy từ 120
bao/phút lên 160 bao/phút (đối với máy bao 10 điếu).

Trong quá trình sản xuất, với tính cầu thị, luôn nỗ lực tìm tòi học hỏi, anh còn có nhiều sáng
kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất, được Hội đồng Khoa học kỹ thuật Công ty công nhận như:
Cải tiến thành công bộ bàn ủi mặt bao thuốc trên các máy bóng kính Scandia để có thể sản
xuất được tất cả các chủng loại bóng kính theo yêu cầu của khách hàng; Thiết kế, cải tiến 01
máy in phun nhãn tút cho tất cả các loại nhãn, giảm được tỷ lệ hao hụt vật tư từ 4,5% xuống
còn 2% và tiết kiệm cho Công ty không phải nhập máy in; nghiên cứu đặt mua phụ tùng để
chuyển đổi các máy AMP, U2L sang bao Compact hoạt động hiệu quả với năng suất cao;
chuyển đổi bao GD sang bao Compact, chuyển đổi từ bao Compact sang Round Corner - đây
là sản phẩm có quy cách mới mà Công ty muốn phát triển. 

Luôn trăn trở để công việc đạt hiệu quả cao 

Đi lên từ người thợ máy, đến nay đã 20 năm công tác tại Công ty Thuốc lá Thăng Long và hiện
đang quản lý dây chuyền đóng bao, anh Đặng Minh Cương - người cán bộ kỹ thuật với tinh

thần trách nhiệm cao trong công việc, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, với đức tính
khiêm nhường, anh luôn được đồng nghiệp và bạn bè yêu quý.

Năm 1993, do yêu nghề thợ máy, anh Cương xin được “chân” phụ máy ở Công ty Thuốc lá
Thăng Long. Ngay từ khi mới nhận việc, anh đã luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi, chăm chỉ phấn
đấu trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao. Năm 1998, Ban lãnh đạo Công ty đã tạo
điều kiện cho anh được đi đào tạo tại trường Đại học Bách Khoa, nhằm nâng cao trình độ

để đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao trong công việc.Trải qua các vị trí từ thợ dẫn máy,
thợ sửa chữa đến quản lý dây chuyền đóng bao, cho dù ở bất kỳ ở vị trí nào, anh Cương cũng

luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đặc biệt được Công ty đánh giá cao về những sáng kiến cải
tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh.  

Từ năm 2008 - 2012, anh Cương đã phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần làm
lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nổi bật là: Sáng kiến cải tạo nhiều dây
chuyền đóng bao HLP sang bao compact và bao góc tròn; chuyển đổi cơ cấu máy bao từ bao

King Size sang bao Compact; cải tạo thành công máy bao sản xuất bao cạnh vát, đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm
và tăng trưởng sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm nội địa của Công ty. Sáng kiến này được Công ty đánh giá cao và có giá trị
làm lợi hàng trăm triệu đồng cho Công ty. 

Ghi nhận những nỗ lực đã cống hiến, anh Đặng Minh Cương đã được Ban lãnh đạo Công ty và các cơ quan chức năng tặng
nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; Bằng “Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam; Bằng khen “Công nhân giỏi” của Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam, của Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội và đặc
biệt năm 2013, anh được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng phần thưởng cao quý: Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh.

Với phương châm “giỏi một nghề và biết làm nhiều nghề”, ngoài chuyên ngành đã học là
nguội cơ khí, đến nay, anh đã có thể làm được công việc của nhiều nghề khác như hàn,
tiện, phay, gò… Nhờ đó, những quy trình bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa của hệ thống
máy móc, do anh và Tổ của anh đảm nhiệm luôn hoạt động tốt và đều đặn, phục vụ
kịp thời nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của Công ty. Anh còn luôn đi đầu, mạnh dạn
áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, không
ngừng nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư nguyên
liệu, cải thiện tính năng an toàn lao động… Hàng năm, anh Sơn đều có ít nhất 3 sáng
kiến và trở thành người có nhiều sáng kiến cải tiến KHKT nhất trong Công ty. Đặc biệt
là từ năm 2002 đến nay, anh đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và công trình
nghiên cứu, chế tạo các hạng mục công trình lớn, nhỏ như: thiết kế chế tạo máy bóng
kính bao mềm; thiết kế, chế tạo máy lăn yếm bao trong; thiết kế chế tạo cụm chuyển đổi
lắp cho máy bóng kính bao cứng của Anh quốc; thiết kế chế tạo máy cắt dán
bóng kính; chế tạo thành công 8 thiết bị trong dây chuyền công nghệ,… đã
tiết kiệm cho Công ty Thuốc lá Bắc Sơn nhiều tỷ đồng. 

Anh Trần Đức Giỏi,
Tổ trưởng Tổ Quản lý máy và

thiết bị, Phân xưởng Vấn
bao,Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Anh Đặng Minh Cương,
Kỹ sư Phân xưởng Bao cứng,
Công ty Thuốc lá Thăng Long

Anh Nguyễn Văn Sơn, Tổ trưởng Tổ sản xuất,
Phân xưởng Cơ điện Công ty Thuốc lá Bắc Sơn




